	 

Phụ lục IX

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

 

 Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung 
	Năm trước chuyển sang (Vốn sự nghiệp)
	Dự toán
	Quyết toán 2018
	So sánh (%)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia 2018
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	
	
	
	

	A
	B
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=4/1
	15=5/2
	16=6/3
	

	 
	TỔNG SỐ
	           -   
	  99.039 
	  53.000 
	   46.039 
	  58.237 
	 39.179 
	 19.058 
	   58.236 
	    39.179 
	  39.179 
	          -   
	 19.058 
	   19.058 
	           -   
	59%
	74%
	41%
	 

	I
	Chương trình mục tiêu y tế - dân số-0640
	           -   
	    7.606 
	          -   
	     7.606 
	    6.507 
	         -   
	   6.507 
	     6.507 
	           -   
	          -   
	          -   
	   6.507 
	     6.507 
	           -   
	86%
	 
	86%
	 

	00649
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	    7.606 
	          -   
	     7.606 
	    6.507 
	         -   
	   6.507 
	     6.507 
	           -   
	          -   
	 
	   6.507 
	     6.507 
	           -   
	86%
	 
	86%
	 

	II
	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
	 
	  15.000 
	  15.000 
	           -   
	  15.000 
	 15.000 
	        -   
	   15.000 
	    15.000 
	  15.000 
	          -   
	        -   
	           -   
	           -   
	100%
	100%
	 
	 

	00659
	Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề
	 
	  15.000 
	  15.000 
	           -   
	  15.000 
	 15.000 
	        -   
	   15.000 
	    15.000 
	  15.000 
	 
	        -   
	           -   
	           -   
	100%
	100%
	 
	 

	III
	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy-0660
	           -   
	    6.740 
	          -   
	     6.740 
	    3.057 
	         -   
	   3.057 
	     3.057 
	           -   
	          -   
	          -   
	   3.057 
	     3.057 
	           -   
	45%
	 
	45%
	 

	00669
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	    6.740 
	          -   
	     6.740 
	    3.057 
	         -   
	   3.057 
	     3.057 
	           -   
	          -   
	 
	   3.057 
	     3.057 
	           -   
	45%
	 
	45%
	 


	IV
	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động-070
	           -   
	    8.939 
	          -   
	     8.939 
	    7.418 
	         -   
	   7.418 
	     7.418 
	           -   
	          -   
	          -   
	   7.418 
	     7.418 
	           -   
	83%
	 
	83%
	 

	00709
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	    8.939 
	          -   
	     8.939 
	    7.418 
	         -   
	   7.418 
	     7.418 
	           -   
	          -   
	 
	   7.418 
	     7.418 
	           -   
	83%
	 
	83%
	 

	V
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội-0710
	           -   
	  20.254 
	          -   
	   20.254 
	       276 
	         -   
	      276 
	        276 
	           -   
	          -   
	          -   
	      276 
	        276 
	           -   
	1%
	 
	1%
	 

	00719
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	  20.254 
	          -   
	   20.254 
	       276 
	         -   
	      276 
	        276 
	           -   
	          -   
	 
	      276 
	        276 
	           -   
	1%
	 
	1%
	 

	VI
	Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng
	           -   
	  38.000 
	  38.000 
	           -   
	  24.179 
	 24.179 
	        -   
	   24.179 
	    24.179 
	  24.179 
	          -   
	        -   
	           -   
	           -   
	64%
	64%
	 
	 

	00759
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	  38.000 
	  38.000 
	           -   
	  24.179 
	 24.179 
	        -   
	   24.179 
	    24.179 
	  24.179 
	 
	        -   
	           -   
	           -   
	64%
	64%
	 
	 

	VII
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa-0720
	           -   
	    1.800 
	          -   
	     1.800 
	    1.800 
	         -   
	   1.800 
	     1.800 
	           -   
	          -   
	          -   
	   1.800 
	     1.800 
	           -   
	100%
	 
	100%
	 

	00729
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	    1.800 
	          -   
	     1.800 
	    1.800 
	         -   
	   1.800 
	     1.800 
	           -   
	          -   
	 
	   1.800 
	     1.800 
	           -   
	100%
	 
	100%
	 

	VIII
	Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh - 07049
	           -   
	       700 
	          -   
	        700 
	         -   
	         -   
	        -   
	           -   
	           -   
	          -   
	          -   
	        -   
	           -   
	           -   
	0%
	 
	0%
	 

	07049
	Dự án, mục tiêu khác
	 
	       700 
	          -   
	        700 
	         -   
	         -   
	        -   
	           -   
	 
	 
	 
	        -   
	 
	 
	0%
	 
	0%
	 


